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1. Tổng quan về khu vực Tây Nguyên:

Khu vực Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, giới hạn trong tọa độ địa lý từ 11045' đến 15027' (độ vĩ Bắc) và từ 107012' đến 108055' (độ kinh Đông). Phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông giáp các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, phía Nam giáp tỉnh Bình Phước, phía Tây giáp Lào và Cam-pu-chia.

Tổng diện tích tự nhiên: 54.538 km2 (có tài liệu ghi 54.474 km2). Dân số đến 31-12-2006 là 4,81 triệu người, mật độ dân số 88,3 người/km2. 

Toàn vùng có 57 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 3 thành phố (Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đà Lạt), 4 thị xã (Kon Tum, An Khê, Gia Nghĩa, Bảo Lộc), 50 huyện; 682 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 58 phường, 53 thị trấn và 571 xã; 6.905 thôn, buôn, bon, làng, tổ dân phố (trong đó có 2.489 buôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số).  

Với vị trí nằm ở trung tâm miền núi Nam Đông Dương, địa thế hiểm yếu, có những hành lang tự nhiên thông với Nam Lào, Đông bắc Cam-pu-chia và duyên hải Trung bộ, nên trong chiến tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tây Nguyên giữ một vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng và an ninh; là một địa bàn cơ động, có ưu thế lớn cả trong tấn công và phòng thủ. 

Nằm ở cả Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, nên đất đai, địa hình, khí hậu đa dạng. Độ cao trung bình so với mặt biển từ 400-1.000 mét (thấp nhất là Đăk Lăk: từ 400-800 mét, cao nhất là Lâm Đồng: từ 800-1.000 mét). Có nhiều dãy núi trùng điệp với những đỉnh núi cao như: Ngọc Linh 2.598 mét, Ngọc Niay 2.259 mét, Nang Brai 1.780 mét, Chư Dliê Ya 1.929 mét, Chư H’mu 2.050 mét, Cư Yang Sin 2.442 mét, Lang Biang 2.163 mét. 

Hệ thống sông suối khá dày, nhiều ghềnh thác, nguồn thuỷ năng chiếm 22% thuỷ năng cả nước, có thể sản xuất 14 tỉ kwh điện mỗi năm 
; gồm hệ thống sông Pô Kô-Sê San (ở Kon Tum) đổ vào sông Mê Kông; hệ thống Sông Ba-Ayun (ở nam Gia Lai, bắc Đăk Lăk) đổ vào sông Đà Rằng chảy ra biển Đông; hệ thống sông Sê Rê Pôk (ở nam Đăk Lăk, bắc Đăk Nông) đổ vào sông Mê Kông và hệ thống sông Đồng Nai (ở Đăk Nông và Lâm Đồng) gồm rất nhiều phụ lưu đổ vào sông Đồng Nai chảy ra biển Đông. 

Khí hậu Tây Nguyên gồm nhiều tiểu vùng, nhưng phổ biến là khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên và chia thành  hai mùa rõ rệt: Mùa khô từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 năm sau, khí hậu khô và lạnh, độ ẩm thấp, thường có gió cao nguyên từ cấp 4 đến cấp 6. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, khí hậu ẩm và dịu mát, rất thuận lợi cho các loại cây trồng phát triển. 

Rừng là một tài nguyên lớn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Tây Nguyên. Trong tổng số 54.538.000 ha đất tự nhiên của toàn vùng, diện tích rừng xấp xỉ 3 triệu ha, chiếm 55%. Rừng của Tây Nguyên không chỉ lớn về diện tích, mà còn có giá trị đặc biệt về chất lượng, bởi sinh khối lớn và sự đa dạng, phong phú của hệ động, thực vật; đồng thời là nơi hiện diện của nhiều loài đặc hữu 
.  

Bên cạnh tài nguyên rừng, Tây Nguyên có lợi thế lớn về đất. Đất được phân thành 11 nhóm chính theo phân loại quốc tế WRB trong đó tập trung ở hai nhóm có diện tích lớn nhất là đất xám và đất đỏ: Nhóm đất xám (Acrisols) hình thành trên đá biến chất granit, chiếm khoảng 45% diện tích tự nhiên của toàn vùng, phân bố đều ở hầu hết các huyện, thị, thành phố. Nhóm đất đỏ (Ferrasols) được hình thành trên đá mẹ bazan do quá trình phong hoá. Nhóm này phân bổ chủ yếu ở cao nguyên Kon Hà Nừng, cao nguyên Pleiku, cao nguyên Buôn Ma Thuột, và cao nguyên Di Linh. 

Nhờ đất đai tốt nên Tây Nguyên trở thành một vùng sinh thái đặc thù có ưu thế lớn về nông nghiệp. Hiện tại Tây Nguyên là một trong những vùng nông sản tập trung lớn nhất của cả nước, trong đó nổi bật với một số cây trồng mang tính chủ lực, đứng hàng đầu so với các khu vực khác như: Cà phê: 445.524 ha, cao su: 118.600 ha, chè 27.100: ha, hồ tiêu: 13.800 ha, điều: 88.600 ha, ngô lai: 236.000 ha, sắn: 91.000 ha, mía: 55.800 ha, bông vải: 24.000 ha. Diện tích gieo trồng lúa nước hàng năm là 198.000 ha; sản lượng lương thực 1,6 triệu tấn.  

Về khoáng sản, nổi bật với một số loại có trữ lượng lớn như: than bùn, than nâu, sét cao lanh, puzơlan và nhất là bô xít có trữ lượng rất lớn, dự đoán khoảng 6,5-7,5 tỷ tấn, phân bố ở Đăk Nông, Lâm Đồng, Kon Tum, hàm lượng Al2O5 từ 35-55 %. Nhóm khoáng sản kim loại có giá trị như sắt, wonfram, antimon, chì, kẽm, vàng; nhóm đá quý như Saphia, xircon, corindon, thạch anh hồng và thạch anh tinh thể... phân bố đều ở các tỉnh. 

Tiềm năng về du lịch của Tây Nguyên là một thế mạnh; trong đó nổi bật là du lịch sinh thái và du lịch văn hoá. Về du lịch sinh thái, Tây Nguyên có một hệ thống thắng cảnh và khu hệ động, thực vật rất hấp dẫn như: Hồ Yaly, rừng quốc gia Chư Mom Ray, rừng đặc dụng Đăk Uy, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (tỉnh Kon Tum). Biển Hồ, thác Phú Cường, thác Yama Yang Yung, vườn quốc gia Kon Ka Kinh, khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (tỉnh Gia Lai). Thác Gia Long, thác Bảy Nhánh, Hồ Lăk, vườn quốc gia Yok Đôn, vườn quốc gia Chư Yang Sin (tỉnh Đăk Lăk). Thác Ba Tầng, Cụm thác Dray Sáp-Gia Long-Trinh Nữ, suối khoáng Đăk Song, khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng (tỉnh Đăk Nông). Hồ Than Thở, Hồ Xuân Hương, Hồ Tuyền Lâm, hồ Đa Nhim, Đan Kia-Suối Vàng, thác Đam B'ri, rừng Mađagui, vườn quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup (tỉnh Lâm Đồng).

Về du lịch văn hóa: Tây Nguyên có một hệ thống các buôn, bon, làng, plây cổ truyền của đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi còn giữ được những đặc điểm cấu trúc, sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc trưng như làng Kon Kơ Tu, làng Kon Du, làng Kon Sôi (tỉnh Kon Tum); làng Đê K'tu (tỉnh Gia Lai); buôn Akô Dhung, buôn Jun (tỉnh Đăk Lăk) và các buôn, bon của người M'nông, người Mạ, người K'ho ở các tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng. Ngoài các sinh hoạt văn hoá truyền thống, những nơi này còn giữ được các nghề thủ công cổ truyền nổi tiếng như nghề dệt thổ cẩm, nghề đẽo tượng, nghề đan lát mây tre,...Nhiều lễ hội và sinh hoạt văn hoá đặc sắc, có ở hầu hết các dân tộc bản địa Tây Nguyên mà du khách rất muốn tìm hiểu, khám phá. 

 Trong 5 tỉnh Tây Nguyên, 4 tỉnh có đường biên giới giáp với hai nước Lào và Cam-pu-chia dài 590 km (Biên giới giáp với CHDCND Lào dài 135 km, biên giới giáp với Vương quốc Cam-pu-chia dài 455 km) 
. Nằm dọc trên toàn tuyến biên giới có 29 xã biên giới, thuộc 12 huyện của 4 tỉnh, với tổng số dân 112.591 người. Toàn tuyến biên giới có 3 cửa khẩu chính đi sang hai nước Lào, Cam-pu-chia là: Cửa khẩu Bờ Y, thuộc huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum đi sang tỉnh Atôpơ (Lào) hiện đang được đầu tư xây dựng thành cửa khẩu quốc tế. Cửa khẩu Lệ Thanh thuộc huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai đi sang tỉnh Rattanakiri (Cam-pu-chia) và cửa khẩu Bu Prăng thuộc huyện Đăk R'lấp tỉnh Đăk Nông đi sang tỉnh Munđunkiri (Cam-pu-chia) đang đề nghị đầu tư xây dựng. 

Tây Nguyên có hệ thống đường giao thông tương đối phát triển. Trong đó hệ thống quốc lộ gồm 10 tuyến, với tổng chiều dài hơn 2.000 km, chiếm 13% chiều dài quốc lộ toàn quốc. Đến thời điểm này đã hoàn thành quốc lộ 14 đoạn qua Tây Nguyên dài 540 km. Các tuyến quốc lộ 20, 24, 25, 26, 28 và quốc lộ 40 nối với đường 18B của Lào đã cơ bản được cải tạo, nâng cấp 100% nhựa hoá; còn các tuyến 14C, 19, 27 và tuyến Trường Sơn Đông đang triển khai. Hệ thống đường tỉnh và giao thông nông thôn (GTNT) từ chỗ trước giải phóng hầu như không có gì, sau 30 năm, đã có hơn 1.500 km đường tỉnh lộ và 8.000 km đường GTNT. Về vận tải hàng không, có ba cảng hàng không là Liên Khương (Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) và Pleiku (Gia Lai); cả ba cảng này đều được đầu tư, nâng cấp, trong đó cảng hàng không Liên Khương và Buôn Ma Thuột có thể tiếp nhận máy bay tầm trung (Airbus A320, A321). 

2. Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua (2001-2005):

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 18-01-2002 của Bộ Chính trị và Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30-10-2001 của Thủ tướng Chính phủ, Tây Nguyên đã  đạt được những thành tựu cơ bản cả về phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.  

Về đảm bảo quốc phòng, an ninh: 

Ta đã làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO trong việc thực hiện chiến lược "diễn biến hoà bình" ở Tây Nguyên; giữ vững ổn định chính trị và chủ quyền, an ninh biên giới, ngăn chặn âm mưu thành lập "Nhà nước Đêga tự trị". Mặc dù, có những thời điểm khó khăn, để xảy ra cuộc biểu tình, bạo loạn lần thứ hai (tháng 4-2004) nhưng về thế ta đã phá được sự vây ép từ bên ngoài và ở biên giới Cam-pu-chia, làm giảm sức ép về dân chủ, nhân quyền đối với Tây Nguyên. Bên trong, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; hình thành thế bố trí chiến lược trên tuyến biến giới, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng; bảo đảm cho các tỉnh Tây Nguyên phát triển theo xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế. Các đơn vị hành chính từ tỉnh đến buôn làng được tăng thêm và kiện toàn; hệ thống chính trị được củng cố theo hướng gần, sát dân hơn. Lực lượng quân đội, công an được củng cố và tăng cường, hình thành lực lượng chuyên trách chống FULRO; đấu tranh có hiệu quả với âm mưu biểu tình, bạo loạn, vượt biên của bọn phản động; tiêu diệt và làm tan rã phần lớn tổ chức, lực lượng FULRO, giữ vững an ninh chính trị và an ninh nông thôn.

Về phát triển kinh tế - xã hội:

Kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật của Tây Nguyên được tập trung đầu tư, mở rộng và phát triển; đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét. Trong 5 năm liên tục, nền kinh tế của Tây Nguyên phát triển khá và đạt được các mục tiêu chủ yếu. Tăng trưởng GDP bình quân ước đạt 9,96% 
. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng nâng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông-lâm nghiệp (Nông lâm nghiệp hiện chiếm 52,21%, CN-XDCB 20,88%, dịch vụ 26,91%). Tổng vốn đầu tư của các thành phần kinh tế (2001-2005) đạt 40.677 tỷ đồng, tăng trung bình 18%/năm, trong đó vốn NSNN 12.000 tỷ đồng. 

Thu ngân sách liên tục tiến bộ: Năm 2005 đạt 3.236 tỷ đồng, tăng gấp 2,35 lần năm 2001; đến năm 2006 vừa qua thu 4.016 tỷ, tăng 23% so với 2005. GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt 5,22 triệu đồng, gần gấp đôi năm 2000; đến năm 2006 đạt 6,62 triệu đồng, tăng 23,47% so với 2005. 

Các vực kinh tế - xã hội đều có bước phát triển khá rõ, ví dụ như: 

- Nông nghiệp, mặc dù chịu ảnh hưởng của hạn hán và thời tiết bất thường, hệ thống thuỷ lợi chưa đồng bộ, chi phí sản xuất cao nhưng vẫn duy trì được mức tăng ổn định (6,98%/năm); từng bước nâng dần tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông nghiệp. Ngành nông nghiệp 5 năm qua, cơ bản đã chuyển theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành những vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, ứng dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, có lợi thế cạnh tranh trong nội địa và xuất khẩu (cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu, dâu tằm, bông vải, mía, ngô lai, sắn...). Kinh tế trang trại phát triển nhanh. Chăn nuôi với tổng đàn gia súc 2,2 triệu con (trong đó đàn bò 617.000 con, đàn trâu gần 72.000 con); đàn gia cầm trên 10 triệu con, đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.  

- Công nghiệp, tuy còn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng giá trị sản xuất, nhưng đạt mức tăng bình quân 15,34%/năm, góp phần làm cho khu vực công nghiệp-xây dựng cơ bản tăng bình quân 20,82%/năm. Đáng kể là sự phát triển các nhà máy chế biến nguyên liệu ở hầu hết các tỉnh. Đã hình thành 14 khu, cụm công nghiệp và bước đầu thu hút được một số dự án đầu tư. Một số công trình thuỷ điện vừa và lớn, hàng chục công trình thuỷ điện nhỏ đã và đang được xây dựng; lưới điện đô thị từng bước được hoàn chỉnh, mở rộng mạng lưới hạ thế cấp điện cho 1.007 buôn làng. 

- Thương mại dịch vụ tăng trưởng bình quân 14.73% /năm, phát triển đa dạng hơn và có nhiều tiến bộ trong các hoạt động vận tải, bưu điện, tín dụng, ngân hàng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ đạt trung bình 10.000 tỷ đồng/năm, sức tiêu dùng xã hội tăng rõ rệt, doanh thu thương mại, dịch vụ 5 năm tăng bình quân 15,5%. 

- Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội là một trong những thành tựu nổi bật ở Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước 5 năm đạt 40.677 tỷ đồng (trong đó 5.000 tỷ từ trái phiếu chính phủ), góp phần phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội toàn vùng. Về thuỷ lợi, đầu tư 7 công trình trọng điểm tưới cho 20.000 ha, đưa năng lực tưới thực tế của hệ thống thuỷ lợi từ 20% lên 57%. Hạ tầng giao thông phát triển khá, nâng cấp 3 sân bay, 13 tuyến quốc lộ, 57 tuyến tỉnh lộ và liên huyện, hàng trăm tuyến đường liên xã. Đến nay 99,2% số xã có đường ô tô đến trung tâm, 98% số xã có điện lưới quốc gia, 79,18% số hộ được dùng điện, 52,5% hộ dùng nước sạch, 95% số hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam, trên 80% hộ xem truyền hình. Trong 5 năm (2001-2005) xây dựng được 1.026 điểm phục vụ bưu điện, 484 điểm bưu điện văn hoá xã (chỉ tiêu đề ra là 249); 91% số xã đã có báo chí đến trong ngày.

- Toàn vùng tiếp tục củng cố các thành tựu về giáo dục, y tế. Có 99,24% số xã đạt chuẩn phổ cập tiểu học và chống tái mù chữ 
, gần 32% số xã đã đạt chuẩn phổ cập THCS. Năm học 2005-2006, có 2.331 trường học, 37.487 phòng học, 46.334 lớp học, với tổng số  1.417.296 học sinh, trong đó 491.663 học sinh dân tộc thiểu số, tăng 39% so với năm học 2001-2002. Toàn vùng có 1471 cơ sở y tế các loạiVới tổng số 7.600 giường bệnh, 9.200 cán bộ, công nhân viên ngành y (hệ nhà nước), có 1.100 cán bộ y tế hợp đồng phục vụ các xã vùng 3. Riêng tuyến xã có 612 trạm y tế (gần 100% các xã, phường, thị trấn có trạm y tế, trừ một số xã mới chia tách), với tổng số 9.129 giường, đạt 19 giường/1 vạn dân, 71% số xã có bác sỹ; 1,51 triệu người được cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí (theo QĐ 139).

- Trong 5 năm qua, đã cải thiện đáng kể các nhu cầu về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, khám chữa bệnh và giải quyết việc làm cho nhân dân. Trung bình mỗi năm toàn vùng giải quyết 70.610 việc làm mới. Số hộ nghèo theo tiêu chí cũ giảm được 12,44% (từ 21,11% năm 2001 xuống 8,67% năm 2005); vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm khoảng 21,86%. Theo chuẩn mới, đến 31-12-2006, tỷ lệ đói nghèo toàn vùng chỉ còn 23,72%. 

Các chính sách của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được kết quả nhất định: 

- Thực hiện Quyết định 132, 134 của Thủ tướng Chính phủ, đến đầu tháng 12-2006, toàn vùng đã giao gần 28.600 ha đất cho 55.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất (đạt 76% cả về diện tích và số hộ). Các tỉnh vận dụng linh hoạt phương châm: "nhân dân tự làm, cộng đồng giúp đỡ, nhà nước hỗ trợ", từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Tính cả Chương trình 154, 134 thì đến nay đã làm mới và sửa chữa 37.000 căn nhà. Một số địa phương tổ chức được phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát có sự tham gia rộng rãi của chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp và hộ gia đình.

- Hệ thống trường, lớp của các cấp học, bậc học trong vùng dân tộc thiểu số được mở rộng, đáp ứng phần lớn nhu cầu học tập của các em. Cơ sở vật chất trường lớp cải thiện khá rõ, cơ bản xóa được tình trạng học 3 ca. Hệ thống trường nội trú được mở rộng với 54 trường, gần 12.000 học sinh. Nhiều tỉnh, ngoài ngân sách trung ương còn hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Trường Đại học Tây Nguyên và Đại học Đà Lạt trở thành trung tâm đào tạo lớn của toàn vùng. Đến 2005, Đại học Tây Nguyên đào tạo được 5.589 sinh viên (gồm 2.070 bác sỹ, 2.436 kỹ sư, 833 cử nhân sư phạm, 250 cử nhân kinh tế), trong đó có 743 sinh viên dân tộc thiểu số, chiếm 12,2% và đã bố trí công tác đạt 98%.
- Về văn hoá, một trong những di sản nổi tiếng của Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là "kiệt tác truyền khẩu và di sản phi vật thể của nhân loại" là không gian văn hoá cồng chiêng. Đảng và Nhà nước ta cũng đã rất quan tâm đến vấn đề xây dựng đời sống văn hoá ở buôn làng; đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng đề tài, dự án nghiên cứu, sưu tầm sử thi, văn học dân gian; phục hồi di sản văn hoá cồng chiêng, sắc phục, trang phục truyền thống; tổ chức biên soạn bộ luật tục của các dân tộc; khuyến khích bảo tồn các buôn, làng cổ truyền, phát triển nghề thủ công truyền thống; khôi phục nhà rông, nhà gươl, nhà dài, từng bước phục hồi lại các lễ hội tốt đẹp và sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Hiện nay toàn vùng có hàng chục trung tâm văn hoá-thông tin cấp huyện, 615 thiết chế văn hoá-thông tin cấp xã, 1.162 điểm sinh hoạt văn hoá cộng đồng làng buôn, 780 nhà rông văn hoá, 175 trạm truyền thanh xã và trên 2.000 điểm bưu điện văn hoá xã. Các đài phát thanh địa phương đã phát ổn định với thời lượng khá lớn nhiều thứ tiếng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như: Ê đê, Ba na, Ja rai, Sê đăng, K'ho, M'nông. Xuất bản nhiều bản tin, chuyên san song ngữ góp phần tuyên truyền chủ trương chính sách và hỗ trợ công tác khuyến nông; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, lễ hội, thể thao dân tộc cấp khu vực, cấp tỉnh, tạo môi trường sinh hoạt văn hoá, văn nghệ vui tươi, lành mạnh; góp phần đẩy mạnh hoạt động giao lưu văn hoá giữa các dân tộc. 

3. Phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên trong 5 năm tới (2006-2010)
Mục tiêu:
Phát huy những thành quả đạt được giai đoạn 2001-2005, giữ vững và tăng cường sự ổn định chính trị vùng Tây Nguyên, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, vượt biên; tiếp tục nâng cao cảnh giác chủ động đập tan âm mưu phục hồi tổ chức FULRO, hình thành lực lượng "Nhà nước Đêga" ở Tây Nguyên; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh biên giới và nội địa; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số.
Nhiệm vụ, giải pháp:
Về an ninh chính trị: Tập trung chủ yếu vào công tác xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh; phát hiện ngăn chặn có hiệu quả âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động; xoá bỏ hoàn toàn tổ chức FULRO bên trong, giữ vững an ninh chính trị và an ninh nông thôn, bảo đảm điều kiện cho kinh tế-xã hội phát triển ổn định. Cụ thể là:

- Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới và các địa bàn trọng điểm. Hình thành thế trận liên hoàn giữa các vùng (biên giới – trung tâm – nông thôn – hậu cứ). Nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đập tan âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và âm mưu biểu tình, bạo loạn của bọn phản động từ khi mới nhen nhóm. Rút kinh nghiệm xoá điểm nóng, thu hẹp số buôn làng trọng điểm về an ninh chính trị; xử lý tích cực có hiệu quả các vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, củng cố an ninh nông thôn ngay tại buôn làng là cơ bản.

- Đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự hợp tác của các nước khác, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về Tây Nguyên, chủ động làm giảm sức ép về dân chủ, nhân quyền của bên ngoài đối với Tây Nguyên. Phối hợp tốt với Cam-pu-chia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị; bằng mọi biện pháp không để hình thành "trại tỵ nạn" và lực lượng ly khai "Nhà nước Đêga” ở khu vực biên giới.   

- Tăng cường lực lượng, phương tiện đủ mạnh làm nhiệm vụ chống FULRO trong nội địa một cách lâu dài, nhất là các địa bàn trọng điểm. Chủ động tấn công, truy bắt, gọi hàng, bóc gỡ cơ sở ngầm; làm tan rã hoàn toàn tổ chức và lực lượng của FULRO trong nội địa; phát hiện triệt phá các đường dây câu móc vượt biên, quyết tâm không để xảy ra vượt biên ồ ạt. 

- Tập trung làm thật tốt công tác giáo dục chính trị-tư tưởng, chú trọng giáo dục đối tượng cá biệt và giáo dục cảm hoá số đã bị bắt, xử lý nhằm xoá bỏ tư tưởng ly khai, tự trị; kịp thời giáo dục và quản lý các đối tượng, không để tái hoạt động đối với số đối tượng ở buôn làng; xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết Kinh-Thượng, chống âm mưu chia rẽ của kẻ thù, tạo thế ổn định chính trị-xã hội từ buôn làng, củng cố "thế trận lòng dân" làm nền tảng xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân.

Về kinh tế-xã hội: 

Mặc dù trong 5 năm qua Tây Nguyên đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế-xã hội, nhưng hiện nay vẫn còn là một vùng nghèo, chậm phát triển. Tiềm lực kinh tế và mức sống của nhân dân còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Vì vậy, nhiệm vụ của toàn vùng Tây Nguyên là tập trung khai thác các tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, phát huy nội lực, tạo bước đột phá trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng GDP; tạo cơ sở kinh tế-xã hội cần thiết để tiếp tục đưa Tây Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực trong những giai đoạn tiếp theo. Trong quá trình đó đặc biệt chú ý thúc đẩy sản xuất, phát triển ngành nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số; phát triển mạnh cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn; giảm nhanh tỷ lệ  nghèo trong vùng dân tộc thiểu số tại chỗ.

Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

- Phát huy nội lực, đổi mới chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực cao nhất thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển công, nông nghiệp, dịch vụ; lựa chọn những ngành, lĩnh vực có nhiều tiềm năng, thế mạnh làm khâu đột phá cho tăng trưởng kinh tế của từng vùng, từng địa phương. Việc quy hoạch cần liên kết các điều kiện và thế mạnh của toàn vùng và với các địa phương, các vùng khác. Tránh quan điểm chia cắt từng tỉnh trong làm quy hoạch.

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn. Ưu tiên đầu tư cho giao thông, thuỷ lợi, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch; giải quyết cơ bản về giao thông nông thôn, thuỷ lợi nhỏ và hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện cổ phần hoá các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi ở Tây Nguyên để bảo đảm lợi ích lâu dài cho đồng bào dân tộc thiểu số ở những vùng đồng bào thực hiện tái định canh định cư khi xây dựng các công trình. Tăng các dự án đầu tư cho trồng rừng và kinh tế rừng, chế biến nông lâm sản; phát triển chăn nuôi; phát triển ngành nghề và giải quyết việc làm. 

- Gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; gắn sản xuất với khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, nhất là nông, lâm nghiệp, gắn nông-lâm nghiệp với công nghiệp chế biến và xuất khẩu; bảo đảm cho nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, hiệu quả.

- Tăng cường đầu tư đồng bộ, dài hạn các nguồn lực, tạo bước đột phá nhằm chuyển biến căn bản tập quán sản xuất, sinh hoạt và đời sống vùng dân tộc thiểu số.  Xoá dần những những chính sách mang nặng tính bao cấp. Tập trung giải quyết đất đai, nhà ở, việc làm, giao đất giao rừng, khuyến nông khuyến lâm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, phát triển kinh tế hàng hoá; lựa chọn xây dựng những mô hình làm ăn có hiệu quả, phù hợp với khả năng của đồng bào, giúp đồng bào phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực vươn lên. Nghiên cứu,  bổ sung các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế quốc dân, giúp cho việc đánh giá và ban hành chủ trương, chính sách phù hợp.

- Phát triển kinh tế gắn với giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội (đất đai, việc làm, đời sống, trình độ dân trí, công bằng xã hội) và bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng, nguồn nước. Giảm mạnh tỷ lệ hộ đói nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chăm lo phát triển văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục. Đặc biệt chăm lo công tác giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống  trường dân tộc nội trú, bán trú dân nuôi. Phát triển nhà văn hoá cộng đồng; bảo tồn phát huy tiếng nói chữ viết và các giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Các chỉ tiêu chủ yếu:

+ Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (2006-2010) đạt trên 115.000 tỷ đồng.

+ Giá trị sản xuất đến 2010 đạt 69.695 tỷ đồng (theo giá CĐ 1994).

+ Cơ cấu kinh tế dịch chuyển tốt: NLN 37%, CN-XDCB 28%, DV 35%.

+ Tốc độ tăng GDP bình quân: 12-13%.

+ GDP bình quân đầu người đạt 13 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2005.

+ Tổng thu ngân sách năm 2010: 7.545 tỷ đồng.

+ Tổng chi ngân sách: 16.115 tỷ đồng (tỷ lệ thu/chi ngân sách 47,44%)

+ Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt 1.032 triệu USD, tăng bình quân 13%.

+ Sản lượng lương thực đến 2010 đạt 2.118 triệu tấn  

+ Lương thực bình quân đầu người 395 kg.

+ Độ che phủ rừng đến 2010 đạt 67%.

+ Giải quyết việc làm mới trong 5 năm (2006-2010) 500.000 lao động.

+ Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn 16,8%.

Về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: 

Từng bước kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở cả về cơ cấu, tổ chức và cán bộ; phát triển tổ chức cơ sở đảng đến tất cả thôn, buôn, bon, làng; tập trung chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể; xây dựng buôn làng vững mạnh toàn diện.

- Trên cơ sở sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện NQTW5 (khóa IX) tiếp tục chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị, tạo bước chuyển biến rõ nét về chất lượng của bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, phường, thôn buôn. Phấn đấu quyết liệt để sớm thu hẹp thôn, buôn chưa có đảng viên và cơ sở đảng; tăng cường phát triển đảng vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo; xóa các cơ sở “trắng” về tổ chức đoàn thể. Tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng, gần dân, hiểu dân, nắm dân và làm cho dân tin.

- Tập trung nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác nắm dân và vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng lực lượng cốt cán trong quần chúng, trước hết là ở thôn buôn, các địa bàn trọng điểm.

- Nâng cao hiệu quả việc phân công các ngành, cơ quan, doanh nghiệp phụ trách và giúp đỡ xã, thôn buôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đội công tác phát động quần chúng ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị và chất lượng về các mặt cho đội ngũ cán bộ ở xã, phường, thôn buôn đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; tăng kinh phí đào tạo cán bộ, nâng cao năng  lực của các trung tâm bồi dưỡng chính trị, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường chính trị tỉnh, các trường dân tộc nội trú trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Mở rộng quy mô, tăng cường trang thiết bị và cán bộ giảng dạy cho các trường dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên.

- Chủ động quy hoạch, tạo nguồn xây dựng cán bộ chủ chốt, ở cơ sở và cán bộ chủ chốt ở thôn buôn, đảm bảo sự kế thừa vững chắc; sử dụng bố trí hết số con em dân tộc thiểu số học xong đại học, cao đẳng, các trường chuyên nghiệp. Xem xét điều chỉnh chính sách cử tuyển con em đồng bào dân tộc thiểu số để đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Tây Nguyên.

Về thực hiện chính sách, công tác tôn giáo: 

Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và vận động quần chúng trong tôn giáo; đẩy nhanh việc bình thường hoá đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Tây Nguyên đi đôi với đấu tranh, xử lý triệt để vấn đề “Tin lành Đêga”. Coi việc giải quyết vấn đề Tin lành không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là công tác cơ bản lâu dài, nhằm đảm bảo tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, chống âm mưu chia rẽ của kẻ thù.

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu, kỹ các quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới. Tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy, cán bộ làm công tác tôn giáo từ tỉnh đến cơ sở. Tăng cường quản lý Nhà nước về tôn giáo, đưa hoạt động tôn giáo đi vào bình thường, ổn định. Đẩy mạnh công tác tranh thủ chức sắc, vận động quần chúng, khuyến khích đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc.  

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương đối với đạo Tin lành. Tăng cường sự quản lý của Nhà nước và sự giám sát của Mặt trận, các đoàn thể nhân dân đối với hoạt động của đạo Tin lành dưới hai hình thức: cho phép tổ chức hội đồng thành lập chi hội theo hướng tái lập hoặc sáp nhập đối với những nơi đủ điều kiện; cho đăng ký sinh hoạt điểm nhóm trên diện rộng để quản lý sinh hoạt của Tin lành ở buôn làng. Tập trung chăm lo xây dựng cơ sở, nòng cốt trong tín đồ, chức sắc; giải quyết đúng chính sách, pháp luật về cơ sở thờ tự, kinh sách, đào tạo chức sắc và các nhu cầu chính đáng về tôn giáo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh với bọn phản động lợi dụng hoạt động tôn giáo, xoá bỏ triệt để "Tin lành Đêga", kiên trì giúp đỡ đồng bào theo "Tin lành Đêga" có nhu cầu trở lại sinh hoạt an bình với Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). 

4. Những vấn đề cần lưu ý trong 5 năm tới:

Dự báo tình hình:

Về an ninh chính trị: Trong thời gian tới Tây Nguyên tiếp tục là địa bàn trọng điểm của đất nước; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu "diễn biến hòa bình" đối với đất nước ta, chúng sẽ tiếp tục lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo và nuôi dưỡng, sử dụng FULRO vừa làm chiêu bài, vừa làm lực lượng chính trị-xã hội xung kích để gây mất ổn định chính trị trên địa bàn Tây Nguyên. 

Bên trong ta triệt phá chưa hết bọn lẩn trốn và cơ sở ngầm, đặc biệt chưa chuyển được tư tưởng, nhận thức, nên bọn phản động còn lén lút tuyên truyền tư tưởng ly khai, tự trị, chia rẽ Kinh Thượng. Một bộ phận quần chúng còn bị tác động, ảnh hưởng bởi âm mưu tuyên truyền của chúng. Nhiều vấn đề bức xúc về sản xuất, đời sống vùng DTTS giải quyết chậm; phân hoá giàu nghèo, chính sách tôn giáo có nơi thực hiện chưa tốt... dễ bị kích động và trở thành ngòi nổ gây mất ổn định.

Hệ thống chính trị còn nhiều bất cập, nhất là trong vùng đồng bào DTTS hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở chưa chuyển kịp với yêu cầu; lãnh đạo, điều hành kinh tế-xã hội lúng túng, nhiều nơi không nắm được dân, không sát dân, thiếu cốt cán, thực lực chính trị trong quần chúng. Bản lĩnh chính trị của cán bộ không vững vàng, không dám đấu tranh trực diện với bọn phản động FULRO. Chưa phát huy hết ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị trong việc khai thác tiềm năng của cộng đồng xã hội và nội lực của quần chúng nhân dân trong cuộc chiến chống đói nghèo. 

Về kinh tế - xã hội: Còn rất nhiều vấn đề bức xúc, tồn tại, yếu kém như: Tăng trưởng kinh tế chưa vững chắc. Nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác, phát huy hiệu quả; việc huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển chủ yếu còn dựa vào ngân sách Nhà nước; chất lượng nguồn nhân lực thấp so với mặt bằng chung; công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý đất đai, nguồn nước còn yếu kém…    

Nhiều vùng nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chưa thoát ra khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu. Nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế-xã hội còn thiếu, chưa đủ sức làm chuyển biến căn bản sản xuất và đời sống của đồng bào. Chênh lệch về mức sống giữa thành thị-nông thôn, giữa vùng đồng bào Kinh-vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng rộng ra; xu hướng bất bình đẳng về kinh tế, đời sống giữa các vùng theo chiều hướng ngày càng tăng. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm sự đồng thuận xã hội, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số tại chỗ, tạo cớ cho các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, kích động. 

Vì vậy để ổn đinh và phát triển như mục tiêu của Nghị quyết 10 đề ra, Tây Nguyên phải nỗ lực rất nhiều. Bên cạnh việc tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, phát huy nội lực, đổi mới chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, huy động nguồn lực cao nhất thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, vùng Tây Nguyên cần đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

* Thứ nhất là vấn đề tư tưởng và đoàn kết Kinh -Thượng: 

Tây Nguyên không chỉ có vị trí địa chính trị quan trọng, mà còn là vùng đất đa dân tộc. "Đa dân tộc" ở đây không chỉ đơn thuần là nhiều dân tộc, mà còn bao hàm cả các mối quan hệ dân tộc rất đa dạng, phức tạp, trong đó then chốt là mối quan hệ Kinh-Thượng. Các thế lực thù địch và bọn phản động luôn tìm cách xuyên tạc, kích động chia rẽ Kinh-Thượng để chống phá ta; chỉ cần chúng xuyên tạc một vài vấn đề nhạy cảm là có thể khơi dậy tâm lý mặc cảm, tự ti, tâm lý dân tộc hẹp hòi, thậm chí có thể phát sinh tư tưởng bài Kinh, đòi ly khai, tự trị trong một bộ phận đồng bào DTTS. Chính vì thế, phải coi trọng và tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mọi cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc (kể cả đồng bào Kinh) nhận thức sâu sắc về lịch sử, truyền thống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; về âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, của bọn FULRO nhằm xây dựng "thế trận lòng dân" để làm nền tảng xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân; xây dựng khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết Kinh Thượng là nhiệm vụ hàng đầu, có thể coi là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng ở Tây Nguyên hiện nay; cả hệ thống chính trị phải tập trung thực hiện cho được mục tiêu: củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đoàn kết Kinh-Thượng, làm cho các dân tộc thực sự bình đẳng, thương yêu nhau, tương trợ nhau, cùng chăm lo sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, cac hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

* Thứ hai là giải quyết tốt vấn đề tôn giáo: 

Tây Nguyên là địa bàn mà nhiều tôn giáo xác định là mục tiêu lâu dài của “công cuộc truyền giáo”; vấn đề tôn giáo ở đây còn gắn với yếu tố dân tộc; hiện nay cứ 2,5 người DTTS tại chỗ Tây Nguyên đã có 1 người theo Ki tô giáo (Công giáo hoặc Tin lành), con số này sẽ không dừng lại vì các tôn giáo sẽ tìm cách lôi kéo thêm tín đồ và bản thân người DTTS vốn có nhu cầu về tâm linh, nên họ sẽ dễ nhạy cảm (chấp nhận) tôn giáo. Đó là một thực tế không thể ngăn cấm bằng các biện pháp hành chính.  

Do đó, vấn đề căn bản của ta chung quy có 3 việc: phải quản lý cho được hoạt động của tôn giáo nói chung, đạo Tin lành nói riêng ở từng buôn làng, không để bị kẻ xấu lợi dụng tôn giáo; phải tuyên truyền, giúp đỡ cho đồng bào có theo đạo nhưng vẫn giữ tập quán, truyền thống và ý thức đoàn kết dân tộc; phải chăm lo đời sống, nâng cao dân trí không để bị lôi kéo vào mê tín, lợi dụng tôn giáo. Việc cấm đoán, ngăn cản chỉ làm tổn hại đến tâm lý dân tộc và là “mảnh đất tốt”, môi trường thuận lợi cho bọn phản động xuyên tạc, không đem lại lợi ích gì trong việc ổn định tình hình ở vùng DTTS hiện nay và sắp tới.

Nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, chính quyền là phải quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Thủ tướng Chính phủ; coi việc giải quyết vấn đề Tin lành không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà là công tác cơ bản lâu dài, nhằm đảm bảo tăng cường thống nhất đoàn kết dân tộc, chống âm mưu chia rẽ của kẻ thù. Thấu suốt quan điểm: tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; Nhà nước không khuyến khích phát triển nhưng không cấm đồng bào theo đạo, từ đó từng bước công nhận, đưa sinh hoạt của đạo Tin lành vào quản lý bằng pháp luật; điều đó có tác dụng tốt hơn là để Tin lành hoạt động trong trạng thái bất hợp pháp, không quản lý được. Thực hiện phương châm "dùng đạo để giải quyết việc đạo”, dùng “Tin lành hợp pháp đấu tranh chống "Tin lành Đê ga";  lấy “xây” để “chống” làm phương châm cơ bản. Đấy mới là đối sách lâu dài, căn bản để giải quyết vấn đề đạo Tin lành ở Tây Nguyên. 
* Thứ ba là vấn đề xoá đói giảm nghèo cho đồng bào DTTS. 

Vừa qua một số nhà nghiên cứu đưa ra con số: chênh lệch khoảng cách giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất ở Tây Nguyên là 7,5 lần; Bộ Kế hoạch-Đầu tư đưa ra con số cụ thể ở từng tỉnh là: Đăk Lăk 7,8 lần, Đăk nông 8,76 lần, Gia lai 7,67 lần, Kon Tum 5,49 lần và Lâm Đồng 7,16 lần. Nhưng con số đó vẫn chưa phản ánh đúng thực trạng chênh lệch mức sống ngày càng doãn ra giữa đồng bào DTTS tại chỗ với các bộ phận dân cư khác. Những năm gần đây, toàn vùng Tây Nguyên đã rất cố gắng trong việc xoá đói giảm nghèo, nhưng tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ vẫn còn cao; theo chuẩn mới hiện nay còn 150.648 hộ, chiếm tỷ lệ 52,38% so với tổng số hộ DTTS và chiếm đến 64,6% tổng số hộ nghèo của toàn vùng. Như vậy, tuy số hộ dân tộc thiểu số đói nghèo có giảm, nhưng tỷ trọng giữa số hộ dân tộc thiểu số đói nghèo trên tổng số hộ đói nghèo trong mấy năm gần đây đã tăng lên; điều này chứng tỏ rằng tốc độ xoá đói giảm nghèo vùng dân tộc chậm so với vùng Kinh, là nguyên nhân trực tiếp của sự chênh lệch mức sống ngày càng lớn.  

Sở dĩ có tình trạng trên là vì về khách quan, điều kiện kinh tế-xã hội, trình độ dân trí, trình độ sản xuất của vùng DTTS khó khăn, phức tạp hơn các vùng khác; thiếu những nguồn lực tập trung, đồng bộ để đầu tư phát triển. Nhưng, về chủ quan, ta chưa phát huy hết ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị, chưa khai thác hết tiềm năng của cộng đồng xã hội và nội lực của quần chúng trong cuộc chiến chống đói nghèo. Trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số, còn nhiều thiếu sót, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tốc độ xoá đói giảm nghèo. Ví dụ như về cơ sở hạ tầng: hàng trăm buôn làng cho đến nay vẫn còn hẻo lánh, đi lại khó khăn, chưa có lưới điện; trên 45% số hộ thiếu nước sạch, phải sử dụng nước ao hồ, sống suối làm nước sinh hoạt; số công trình thuỷ lợi chỉ đáp ứng được khoảng 20% nhu cầu tưới cho cây trồng; trên 65% buôn làng chưa có nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng. Việc tổ chức thực hiện chính sách về đất đai, nhà ở chậm trễ: Sau gần 3 năm thực hiện Quyết định 132 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay vẫn còn 34.000 hộ thiếu đất sản xuất với trên 16.500 ha. Tổ chức sản xuất còn yếu kém, chưa thay đổi được tập quán sản xuất; bà con vừa thiếu vốn, vừa thiếu kỹ thuật, tập quán sản xuất lạc hậu, chưa được tiếp cận với các dịch vụ sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là ở vùng sâu vùng xa (phần lớn sản phẩm của bà con qua tay tư thương, bị "ép cấp, ép giá", có tình trạng "bán non" sản phẩm). Chưa có cơ chế, chính sách phát triển ngành nghề, tạo việc làm, tổ chức nghề rừng, trồng rừng, giao khoán rừng để tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào. 

 Nếu nói rằng âm mưu của các thế lực thù địch là nguy cơ thường trực đối với an ninh chính trị Tây Nguyên, thì những tồn tại trên là một trong những nguy cơ tiềm ẩn về ổn định chính trị-xã hội. Chính vì thế, vấn đề cơ bản của Tây Nguyên là phải xoá đói giảm nghèo, rút ngắn khoảng cách về đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân trí giữa vùng DTTS tại chỗ với các vùng khác bằng cách: Tăng đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trạm xá, trường học, nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng, trụ sở làm việc của xã, thôn, đường giao thông, thuỷ lợi nhỏ, lưới điện và nước sạch tận buôn làng. Giải quyết cơ bản nhu cầu về đất ở, đất sản xuất, nhà ở trong năm 2006-2007, không để kéo dài dễ gây ra những mâu thuẫn về đất đai vừa ảnh hưởng đến tâm lý của đồng bào, vừa gây phức tạp đến an ninh nông thôn và đoàn kết Kinh-Thượng. Khẩn trương tổ chức việc giao rừng, khoán rừng đến hộ gia đình và cộng đồng theo QĐ 304, bởi đây là một giải pháp rất cơ bản để giảm áp lực về đất và cũng là giải pháp tạo việc làm thực tế và hiệu quả ở Tây Nguyên. Cần có các cơ chế, chính sách để người DTTS tại chỗ thực sự được tiếp cận với các nguồn vốn của Nhà nước và các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm. 

Chăm lo phát triển mạnh văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục theo tinh thần Thông báo 148 của Bộ Chính trị: Đặc biệt chăm lo công tác giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ cho vùng Tây Nguyên. Phát triển hệ thống trường dân tộc nội trú và các trường trung học bán trú, thực hiện việc cử tuyển để đưa con em đồng bào dân tộc thiểu số  vào các trường đại học, cao đẳng, trung học và các trường đào tạo nghề, trước hết là đối với các trường trong vùng Tây Nguyên, các trường quân đội, công an để đáp ứng nhu cầu cán bộ cho vùng này. Có chính sách ưu tiên cụ thể để giải quyết bố trí việc làm cho số học sinh dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp ở các trường về địa phương.

Coi trọng bảo tồn và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên; bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết các dân tộc thiểu số tại chỗ, đi đôi với việc sử dụng ngôn ngữ và chữ viết phổ thông; khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, sử dụng tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình, đông thời học tập và sử dụng tiếng nói, chữ viết phổ thông. Yêu cầu cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở phải học, biết tiếng đồng bào dân tộc tại chỗ. Phát triển các nhà sinh hoạt cộng đồng, các sinh hoạt văn hoá cộng đồng ở các buôn làng và hoạt động giao lưu văn hoá giữa các dân tộc.

* Thứ tư là vấn đề hệ thống chính trị cơ sở 

Hiện nay, chất lượng của hệ thống chính trị cơ sở ở Tây Nguyên thấp hơn trung bình cả nước cả về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác. Nhiều nơi TCCS Đảng không tự lãnh đạo, tự xử lý được những vấn đề thực tiễn cụ thể; bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên chưa vững vàng. Hoạt động của chính quyền cơ sở chưa chuyển kịp theo yêu cầu, điều hành kinh tế-xã hội lúng túng. Mặt trận, đoàn thể (nhất là thanh niên) hoạt động yếu, cốt cán rất ít, chưa sát dân. Chính do hệ thống chính trị và công tác quần chúng yếu, nên việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của quần chúng ngày càng khó khăn; ngay cả việc họp dân ở thôn, buôn để phổ biến chủ trương, chính sách cũng không hoàn toàn tự giác. Đây là một việc tưởng như bình thường nhưng thực tế phản ánh một sự thiếu tin tưởng của quần chúng đối với hệ thống chính trị; một phần cũng là do công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị-tư tưởng cho đồng bào còn hời hợt, chưa phong phú về hình thức, chưa bài bản, sâu sắc về nội dung; nhiều khó khăn, bức xúc chậm xử lý, giải quyết. 

Do đó, một trong những vấn đề quan trọng của Tây Nguyên hiện nay là phải chuyển cho được chất lượng hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường năng lực lãnh đạo, khả năng tự chịu trách nhiệm, tự xử lý của bộ máy Đảng, chính quyền. Tập trung cao độ nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền để thu hẹp nhanh buôn làng "trắng" tổ chức Đảng và "trắng" đảng viên (Hiện toàn vùng còn 1.740 thôn, buôn làng "trắng" tổ chức Đảng, chiếm 25,19%; 282 thôn, buôn làng "trắng" đảng viên, chiếm 4,08%). Tập trung cao độ cả sự chỉ đạo và nguồn lực để quy hoạch, tạo nguồn, bố trí, đào tạo và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ ở cơ sở; đặc biệt là đội ngũ cán bộ người DTTS để đảm bảo tính kế thừa vững chắc và đủ sức lãnh đạo, quản lý, điều hành hệ thống chính trị ở vùng đồng bào DTTS. Tập trung xây dựng buôn, làng vững mạnh toàn diện; mỗi buôn làng phải trở thành một đơn vị tự quản trong vấn đề ổn đinh chính trị-xã hội, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Tiếp tục có những chính sách cụ thể ưu đãi, đãi ngộ cần thiết để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác cho cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên, nhất là cán bộ ở các vùng đặc biệt khó khăn, xa xôi hẻo lánh. Hết sức chăm lo công tác dân vận; đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể, đặc biệt là thanh niên; phải làm cho hệ thống dân vận gần dân, sát dân, hiểu dân, có nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực để thu hút quần chúng và xây dựng cho được lực lượng nòng cốt trong buôn làng; nhất là vùng tôn giáo và vùng DTTS. Những việc này ngoài nỗ lực của các tỉnh Tây Nguyên, các Ban Xây dựng Đảng ở Trung ương và các Bộ ngành liên quan phải giúp nhiều, chỉ đạo tích cực thì Tây Nguyên sớm chuyển được tình hình; mà chuyển được hệ thống chính trị trị cơ sở là tạo nền tảng căn bản để Tây Nguyên phát triển và ổn định./.
� Từ năm 2003 đến nay (sau khi có Quyết định 797 của Thủ tướng Chính phủ), Tây Nguyên đã trở thành công trường lớn nhất của ngành điện, với hàng loạt dự án được khởi công. Sau công trình thuỷ điện Yaly, đến nay đã có như hàng chục công trình trải dọc theo các dòng sông như Plei Krông, Buôn Kuốp, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4, Buôn Tua Srah, An Khê-Kanak, Ayun Hạ, Hàm Thuận-Đa Mi, Đại Ninh… Tổng công suất dự kiến của các nhà máy thủy điện trong khu vực dự kiến sẽ lên tới 5.000 MW, chiếm 25% tổng công suất các nguồn điện của cả nước vào năm 2010. 


� Do đặc trưng của chế độ nhiệt đới ẩm, khu hệ thực vật có trên 3.000 loài bậc cao, thuộc 1.200 chi của hơn 150 họ và 61 bộ khác nhau, trong đó có hơn 1.000 loài cây cảnh quý hiếm (riêng phong lan đã có trên 300 loài), gần 1.000 loài có thể dùng làm thuốc chữa bệnh, 600 loài cây gỗ lớn (trong đó 30 loài cây gỗ quý hiếm như cẩm lai, cà te, giáng hương, trắc, gụ đỏ,…).  Động vật có 93 loài thú, 197 loài chim, 50 loài bò sát, 25 loài lưỡng thê, hơn 50 loài cá nước ngọt và hàng ngàn loài côn trùng, động vật đất. Trong số 56 loài động vật có xương sống ở cạn được xem là hiếm ở Đông Dương, có tới 17 loài được Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (IUCN) xếp vào danh sách các loài quý hiếm cần được bảo vệ như tê giác, voi, gấu, bò rừng, bò xám, bò tót, hổ, báo, hươu vàng, nai cà toong, vượn đen, gà lôi, công, trĩ,… 


� Hiện nay qua xác định lại trên thực địa, chiều dài biên giới có thay đổi (chỉ còn 532 km, trong đó Kon Tum  có 122 km giáp Cam-Pu-Chia, 124 km giáp Lào; Gia Lai có 90 km giáp Cam-pu-chia; Đăk Lăk có 73 km giáp Cam-pu-chia; Đăk Nông  có 123 km giáp Cam-pu-chia) nhưng đây là số liệu chưa chính thức nên tạm thời sử dụng số liệu trên.   


 


� Từ 2001 đến 2006, tăng trưởng GDP toàn vùng lần lượt là: 6,9%, 5,49%, 13,62%, 12,09%, 11,92%, 13,91%.    


� Đến hết năm 2005 toàn vùng chỉ còn 5/664 xã chưa đạt chuẩn phổ cập tiểu học
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